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 Chiều cao tâm (Htâm): 160mm. Khoảng cách 2 đầu tâm (Ltâm): 750mm. Đường kính lớn nhất của chi tiết có thể gá được trên bàn dao Dtrục = 170mm.
Cấp tốc độ trục chính: 12 cấp: T616: (44; 63; 91; 120; 173; 248; 350; 503; 723; 958; 1380; 1980 v/ph). T6P16 &T6M16: (22,4; 31,5; 45; 63; 90; 125; 180; 250; 355; 503; 710; 1000 v/ph)
Đường kính mâm cặp: D=200. Côn moóc trục chính: No4. Đường kính lỗ trục chính: 30mm.
Bước ren trục vít máy tm= 6.
Số dao lắp được trên đài dao: 4. Góc quay của bàn dao trên: ± 45o. Hành trình xe dao ngang: 200mm.
Lượng tiến dao dọc: 0,06 đến 3,24 (mm/v).
Lượng tiến dao ngang: 0,04 đến 2,45 (mm/v).
Bước ren gia công:
Ren quốc tế: 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 9.
Ren Anh: 38; 30; 24; 20; 15; 12; 10; 7,5; 6;5; 3,75; 3; 2,5; 22; 11; 5,5; 9; 6; 4; 3; 2. …
Công suất động cơ: 4,5Kw – 220/380V
